
STT Mã học viên Ngày sinh Lớp Chuyên ngành

1 1898020134 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/3/1994 CH4B.MT Khoa học môi trường

2 1998060080 Nguyễn Trường Giang 01/8/1996   CH5B.QM   Quản lý tài nguyên và môi trường 

3 1998060123 Đoàn Thảo My 25/9/1997   CH5B.QM   Quản lý tài nguyên và môi trường 

4 2098060051 Trần Mạnh Hùng 27/02/1993 CH6A.QM Quản lý tài nguyên và môi trường  

5 2098060043 Trần Vũ Bảo Ngọc 24/3/1992 CH6A.QM Quản lý tài nguyên và môi trường  

6 2098060006 Phạm Thị Trang 8/5/1989 CH6A.QM Quản lý tài nguyên và môi trường  

7 2098060001 Bùi Anh Tuấn 22/8/1997 CH6A.QM Quản lý tài nguyên và môi trường  

8 2098020056 Đinh Trọng Nghĩa 31/12/1989 CH6A.MT Khoa học môi trường   

9 2098020031 Nguyễn Trọng Nhân 9/6/1993 CH6A.MT Khoa học môi trường   

10 2098020036 Nguyễn Hữu Tài 26/11/1996 CH6A.MT Khoa học môi trường   

11 2098020052 Nguyễn Thị Thu Trang 19/10/1993 CH6A.MT Khoa học môi trường   

12 2098040049 Hà Hải Anh 27/10/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

13 2098040019 Chu Quốc Công 7/2/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

14 2098040012 Vũ Thùy Dung 11/8/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

15 2098040014 Tống Phước Duy 01/01/1994  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

16 2098040005 Nguyễn Vũ Thùy Dương 02/8/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

17 2098040029 Ninh Thị Thanh Hà 15/9/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

18 2098040026 Trần Văn Hải 9/9/1995  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

19 2098040008 Lường Thị Hạnh 6/7/1984  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

20 2098040009 Nguyễn Thị Hạnh 01/02/1990  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

21 2098040048 Nguyễn Thị Thanh Hoa 4/10/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

22 2098040016 Nguyễn Tuyết Lê 17/7/1995  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

23 2098040015 Hà Nam Linh 29/11/1986  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

24 2098040046 Nguyễn Diệu Linh 5/10/1987  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

25 2098040023 Lại Đức Mạnh 10/8/1965  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

26 2098040055 Đỗ Bá Nhật Minh 8/11/1994  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

27 2098040050 Vũ Tuấn Nghĩa 16/10/1992  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

28 2098040017 Nguyễn Quang Nhật 02/8/1994  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

29 2098040021 Đào Minh Quân 11/11/1996  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

30 2098040020 Lê Minh Quân 17/8/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

31 2098040025 Hoàng Thị Bích Thủy 19/1/1989  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

32 2098040053 Khuất Thị Thư 17/3/1987  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

33 2098040027 Lê Thị Trọng 10/2/1987  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

34 2098040040 Nguyễn Gia Trường 20/11/1978  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

35 2098040004 Hoàng Anh Tuân 8/9/1979  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

36 2098040011 Trần Quang Vinh 9/10/1997  CH6A.QĐ  Quản lý đất đai 

37 2098050044 Nguyễn Văn Tâm Tân 21/7/1991  CH6A.K Khí tượng và khí hậu học 

38 2098010002 Trần Ngọc  Bích 5/10/1994  CH6A.T Thủy văn học   

39 2098010003 Nguyễn Trần Linh Chi 30/11/1996  CH6A.T Thủy văn học   

40 2098010007 Nguyễn Thị Hà 9/4/1995  CH6A.T Thủy văn học   

41 2098010018 Quách Phương Hạnh 8/12/1994  CH6A.T Thủy văn học   

42 2098010039 Phạm Công Phước 28/12/1997  CH6A.T Thủy văn học   

43 2098010058 Nguyễn Xuân Quỳnh 25/01/1993  CH6A.T Thủy văn học   

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ 
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